
CÔNG TY TNHH KIÊN LƯỢC ABC

Đ/C: 22/1K ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP.HCM

ĐT/Zalo: 0949.002.045 - Website: kienluocabc.com

Email: kienluocabc@gmail.com

Công ty TNHH Kiên Lược ABC kính gửi đến Quý khách danh mục sản phẩm như sau:

STT TÊN SẢN PHẨM CÔNG DỤNG QUY CÁCH XUẤT XỨ GIÁ GHI CHÚ

1
BIOPRO TABLET

Dạng viên
10 kg/xô Mỹ 470,000

2
BIO POWDER

Dạng bột
10 kg/xô Mỹ 460,000

3 BIO CL

Men vi sinh Nitrosomonas, 

Nitrobacter  chuyên khử 

NO2, NH3

20 kg/bao Hàn Quốc 265,000 KM 5+1

4 SEED
Men đường ruột, hỗ trợ tiêu 

hóa

1 kg/gói

20 gói/thùng
Hàn Quốc 140,000

5 BIO EF
Men vi sinh Enterrococcus 

faecium
25 kg/thùng Ấn Độ 195,000

6 BIO LB
Men vi sinh Lactobacillus 

acidophilus
25 kg/thùng Ấn Độ 175,000

7 PROZYME Enzyme xử lý nhớt bạt 25 kg/thùng Ấn Độ 85,000 KM 5+1

8 DYNAZYME Enzyme hỗ trợ tiêu hóa 25 kg/bao Ấn Độ 110,000 KM 5+1

9 YUCCA STAR POWDER 25 kg/thùng Mexico 210,000

10 YUCCA STAR LIQUID 10 lít/can Mexico 220,000

11 YUCCA STAR LIQUID 20 lít/xô Mexico 200,000

12 YUCCA STAR LIQUID 208 lít/phuy Mexico 185,000

13
YUCCA SCHIDIGERA 

LIQUID 100
30 kg/can VN 125,000

14
YUCCA SCHIDIGERA 

LIQUID PLP/YL50
200 kg/phuy VN 115,000

1 VITA KINGDOM
Vitamin và Acid amin hỗn 

hợp

1 kg/gói

20 gói/thùng
Hàn Quốc 220,000

2 VITAMIN C Ascorbic Acid 99% 25kg/thùng TQ 95,000

3 VITAMIN D3 20 kg/bao TQ 335,000

4 HERBALIV FORTE Bổ gan thảo dược dạng nước
5 lít/can

2 can/thùng
Ấn Độ 115,000

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM NGUYÊN LIỆU

♥ CHẾ PHẨM SINH HỌC

Men vi sinh xử lý đáy ao

♥ DINH DƯỠNG

Yucca hấp thu khí độc



5 MUCOPRO POWDER

Đạm thủy phân dạng bột từ 

niêm mạc ruột lợn, bổ sung 

amino acid, kích thích ăn 

ngon, giảm FCR

20 kg/bao Hà Lan 110,000

6 YEAST POWDER

Bổ sung dưỡng chất, nong to 

đường ruột, hỗ trợ phục hồi 

sau điều trị kháng sinh

25 kg/bao Đài Loan 65,000

7 POWER ACID

Giảm pH đường ruột và tiêu 

diệt vi khuẩn gây bệnh, ngừa 

phân trắng

10 kg/bao Hàn Quốc 135,000

8 BIOLEX MB40 Tăng cường miễn dịch 25 kg/bao Đức 90,000

1 BRONOPOL

Đặc trị vi nấm, nguyên liệu 

được dùng thay thế Malachite 

green, Trifluralin

25 kg/thùng TQ 250,000

2 GLUTARALDEHYDE
Glutaraldehyde diệt khuẩn 

phổ rộng 
220 kg/phuy TQ 31,000

3 EDTA HÀ LAN 2NA Khử kim loại nặng 25 kg/bao Hà Lan 135,000

4 EDTA ĐỨC 4NA 25 kg/bao Đức 130,000

5 CHLORAMIN B Diệt khuẩn 25 kg/thùng TQ 125,000

6 CHLORAMIN B Diệt khuẩn 35 kg/thùng Tiệp 320,000

7 CHLORAMIN B Diệt khuẩn
1 kg/gói

14 gói/thùng
Tiệp 390,000

1 LITHONUTRI POWDER
Khoáng hỗn hợp tự nhiên 

chiết xuất từ tảo biển
25 kg/bao Brazil 19,500 giá tấn

2 BICAR Z Sodium bicarbonate 25 kg/bao Thái

3 SODA NÓNG - Na2CO3
Tăng kiềm, giúp tôm mau 

cứng vỏ
40 kg/bao TQ 13,200 giá tấn

4 CuSO4
Đồng 25%, trị nấm, diệt 

khuẩn
25 kg/bao Thái 73,000

5 MgCl2.6H2O vảy Khoáng Magie clorua 25 kg/bao Ấn Độ 5,500 giá tấn

6 MgCl2 Feed Khoáng Magie clorua 25 kg/bao Hà Lan 21,000 giá tấn

7 CaCl2 Feed Khoáng Canxi clorua 25 kg/bao Hà Lan 24,000 giá tấn

8 CALCIUM FORMATE Bổ sung canxi, tăng kiềm 25kg/bao TQ 20,300 giá tấn

♥ KHOÁNG - PHỤ GIA

Và một số nguyên liệu, vật liệu khác trong nuôi trồng thủy sản và nông nghiệp

♥ HÓA CHẤT



Ghi chú:

- Giá có thể thay đổi theo từng thời điểm và phụ thuộc vào số lượng của đơn hàng

- Giao hàng trong nội thành Tp.HCM

- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trước khi giao hàng

Tp.HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2023

P. KINH DOANH

Cám ơn Quý khách đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi! Rất mong được hợp tác cùng Quý khách!


